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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	10548
	Lê Đức Thiện
	Quang Phú, Đồng Hới

	2 
	10549
	Bùi Văn học
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	3 
	10550
	Nguyễn thị Hương
	Xuân Ninh, quảng ninh

	4 
	10551
	Nguyễn Tiến dũng
	Cự Nẫm, bố Trạch

	5 
	10553
	Đỗ Thế Năm
	Đại Trạch, bố Trạch

	6 
	10554
	Mai Thị Thu Hiền
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	7 
	10555
	Nguyễn Văn Trãi
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	8 
	10556
	Nguyễn thị Lương
	Hưng Trạch, bố Trạch

	9 
	10557
	Phan thị hoài anh
	Đồng Trạch, bố Trạch

	10 
	10558
	Trần thị Huệ
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	11 
	10559
	Nguyễn Viết Tư
	Quảng Hòa, Ba đồn


	12 
	10560
	Nguyễn Quyết thắng
	Quảng hòa, Ba đồn


	13 
	10561
	Đoàn Văn Phương
	Quảng Thọ, Ba đồn


	14 
	10562
	Lê Văn Cường
	Cự Nẫm, bố Trạch

	15 
	10563
	Nguyễn Văn Lực
	Phúc Trạch, bố Trạch

	16 
	10564
	Nguyễn Xuân Long
	Cự Nẫm, bố Trạch

	17 
	10565
	Cao Thị Thanh Nhung
	Đồng Lê, Tuyên Hoa

	18 
	10566
	Trần Văn Hòa
	Đức Ninh, Đồng Hới

	19 
	10567
	Trần Thị THủy
	Kim hóa, Tuyên Hóa

	20 
	10568
	Trần Thế Thành
	Việt Trung, Bố Trạch

	21 
	10569
	Phạm Thị Hải Yến
	Phúc Trạch, bố Trạch

	22 
	10570
	Lê Đức Trọng
	Hải Phú, Bố Trạch

	23 
	10571
	Lê thị Nhàn
	THạch hóa, Tuyên Hóa

	24 
	10572
	Nguyễn Văn Chí
	Phúc Trạch, bố Trạch

	25 
	10573
	Hoàng Văn  Tài
	Quảng Thủy, Ba đồn


	26 
	10574
	Nguyễn thị Thu Tài
	Mai hóa, Tuyên Hóa

	27 
	10607
	Từ Ánh Ngọc
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	28 
	10606
	Cao Khắc Cường
	Minh Hóa, Quảng Bình

	29 
	10605
	Phạm Xuân Phương
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	30 
	10604
	Hoàng Thị Bến
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	31 
	10602
	Nguyễn Hoàng Ninh
	Đồng Phú, Đồng Hới

	32 
	10603
	Hoàng Thị Hoa
	Quảng Phong, Ba Đồn

	33 
	10593
	Trần Dương Thanh Sơn
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	34 
	10594
	Dương Đức Duẩn
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	35 
	10595
	Nguyễn Linh Huyền
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	36 
	10597
	Hoàng Minh Khánh
	Phú Định, Bố Trạch

	37 
	10598
	Hoàng Trọng Dũng
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	38 
	10599
	Phạm Ngọc NHư Ý
	Hải Thành, Đồng Hới

	39 
	10600
	Hoàng Minh Lợi
	Đồng Hải, Đồng Hới

	40 
	10601
	Trần Tuấn Anh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	41 
	10592
	Hoàng Văn Toàn
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	42 
	10591
	Lê Thị Huyền Trang
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	43 
	10590
	Nguyễn Văn Song
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	44 
	10589
	Nguyễn Thị Mỹ Hồng
	Trung Trạch, Bố Trạch

	45 
	10588
	Nguyễn Văn Chinh
	Quảng Lưu, Quảng Trạch

	46 
	10587
	Hoàng Văn Tình
	Phong Hóa, tuyên Hóa

	47 
	10586
	Nguyễn Văn Thanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	48 
	10585
	Lưu Đức Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	49 
	10584
	Nguyễn Thị Nương
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	50 
	10583
	Hoàng Ngọc Văn
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	51 
	10582
	Nguyễn Văn Trường
	Đức Trạch, Bố Trạch

	52 
	10581
	Đoàn Thanh Phong
	Minh Hóa, Minh Hóa

	53 
	10579
	Hoàng Thị Hồng Dung
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	54 
	10578
	Nguyễn Văn Hùng
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	55 
	10577
	Nguyễn Đức Huỳnh
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	56 
	10576
	Nguyễn Văn Thuận
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	57 
	10575
	Nguyễn Thành Nam
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	58 
	10596
	Singh saurabh
	Ấn độ


